* Biểu số 1: Mẫu tổng hợp số liệu của CĐCS các ngân hàng TMCP  
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM                                                                  

       CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ……………..

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ 

CÁN BỘ, CNVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG……………….

 (Số liệu tính đến 15/6/2021)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số lao động
	Lao động nữ
	Tổng số đoàn viên CĐ 
	Đoàn viên công đoàn nữ
	Tổng số đảng viên
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	GD phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	CC
	TC
	SC
	
	ĐH
	TĐH
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I. 
	Trụ sở chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	CĐCS thành viên hoặc CĐ bộ phận tại trụ sở chính (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	CĐCS thành viên A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	 Các đơn trên địa bàn tình, tp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Địa bàn Tp.Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	CĐCS thành viên (CĐ bộ phận) đơn vị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Địa bàn Tỉnh/Tp A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	CĐCS thành viên (CĐ bộ phận) đơn vị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Văn phòng đại diện (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	CĐCS thành viên (CĐ bộ phận) Văn phòng đại diện khu vực A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	Các đơn vị trực thuộc khác nếu có (trường đào tạo, các công ty tài chính, nhà nghỉ, khách sạn…)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	CĐCS thành viên (CĐ bộ phận) Trường đào tạo….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (I+II+II+IV)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	…….., ngày …… tháng 6 năm 2021

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)




*Lưu ý:
Mục I. Số liệu tại Trụ sở chính: Thống kê theo từng CĐCS thành viên hoặc công đoàn bộ phận tại trụ sở chính.
Mục II. Các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Tp: Thống kê trên địa bàn mỗi tỉnh, tp có bao nhiêu đơn vị trực thuộc (Chi nhánh) mỗi đơn vị tương đương một CĐCS cơ sở thành viên hoặc CĐ bộ phận.
* Biểu số 2: Mẫu biểu thống kê của CĐCS thành viên và CĐCS Bộ phận
CÔNG ĐOÀN  NGÂN HÀNG VIỆT NAM                                                                           

         CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ……

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU  

CÁN BỘ, CNVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CỦA CĐCS THÀNH VIÊN (BỘ PHẬN) …………

Trên địa bàn tỉnh ……………………

 (Số liệu tính đến 15/6/2021)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số lao động
	Lao động nữ
	Tổng số đoàn viên CĐ 
	Đoàn viên công đoàn nữ
	Tổng số đảng viên
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	GD phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	CC
	TC
	SC
	
	ĐH
	TĐH
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	Tên đơn vị (CĐCS thành viên hoặc CĐ bộ phận ) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	…….., ngày …… tháng 6 năm 2021

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)




* Biểu số 1: Mẫu tổng hợp số liệu của CĐCS trực thuộc khối trường học, nhà máy, công ty,…  
CÔNG ĐOÀN  NGÂN HÀNG VIỆT NAM                                                                              
          CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ……

BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU  

CÁN BỘ, CNVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CỦA CĐCS ……………………………

 (Số liệu tính đến 15/6/2021)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số lao động
	Lao động nữ
	Tổng số đoàn viên CĐ 
	Đoàn viên công đoàn nữ
	Tổng số đảng viên
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	GD phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	CC
	TC
	SC
	
	ĐH
	TĐH
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	 
	Tên CĐCS thành viên hoặc CĐ bộ phận (nếu có) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	…….., ngày …… tháng 6 năm 2021

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)




